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	Nội dung

	Type 1: Chose the correct answer 

	1. 
	Script: These are balls.
A. Tranh 3 quả bóng
B. [bookmark: _GoBack]Tranh 2 con búp bê
Answer: A

	2. 
	Script: Those are teddy bears
A. Tranh 2 con robot
B. Tranh 2 con gấu bông
Answer: B

	3. 
	Script: These are planes
A. Tranh 4 chiếc máy bay ở gần
B. Tranh 3 chiếc máy bay ở xa
Answer: A

	4. 
	Script: What are these? – They’re blocks
A. Tranh blocks
B. Tranh 4 xe ô tô
Answer: A

	5. 
	Script: What are those? – They’re trains
A. Tranh 3 con thuyền
B. Tranh 4 đoàn tàu hỏa
Answer: B

	6. 
	Script: What are those? – They are my cars
A. Tranh đoàn tàu 
B. Tranh 2 chiếc xe ô tô
Answer: B

	Type 2: Choose the correct answer

	7. 
	Script: scooter
A. Tranh xe trượt scooter
B. Tranh xe máy
Answer: A

	8. 
	Script: puzzle
A. Tranh bộ trò chơi xếp hình
B. Tranh bộ cờ vua
Answer: A

	9. 
	Script: dollhouse
A. Tranh robot
B. Tranh nhà búp bê
Answer: B

	10. 
	Script: coin
A. Tranh đồng xu
B. Tranh hộp sữa
Answer: A 

	11. 
	Script: how much
A. Tranh đi chợ
B. Tranh hỏi giá bao nhiêu
Answer: B

	12. 
	Script: here you are
A. Tranh đi học bằng xe đạp
B. Tranh hiểu theo nghĩa là của bạn đây
Answer: B

	Type 3: Answer the question

	13. 
	Script: What are these? – They’re puzzles 
A. Tranh puzzles
B. Tranh 2 scooters
C. Tranh 3 trains
Answer: A

	14. 
	Script: What are those? – They’re coins
A. Tranh những con robots
B. Tranh những đồng xu
C. Tranh ngôi nhà búp bê
Answer: B

	15. 
	Script: 
A: Those are my scooters. 
B: Wow … they’re They’re nice.
A: Thank you. They’re blue. My favourite colour.
A. Tranh 3 scooters màu vàng
B. Tranh 2 cái xe máy màu xanh
C. Tranh 3 scooters màu xanh
Answer: C

	16. 
	Script: 
A: Those are my dollhouses?
B: Dollhouses? What colour are they?
A: They’re green and white.
A. Tranh 2 ngôi nhà búp bê màu xánh lá và màu trắng
B. Tranh 2 con búp bê màu xanh lá và trắng
C. Tranh 2 ngôi nhà búp bê màu xanh và vàng
Answer: A

	17. 
	Script: What are these? – They’re robots
A. Tranh 4 robots
B. Tranh 2 puzzles
C. Tranh 3 chiếc xe tải
Answer: A

	18. 
	Script: These are my dolls and those are my cars
A. tranh 2 búp bê ở xa và 3 xe ở gần
B. tranh 2 búp bê ở gần và 3 xe ở xa
C. tranh 3 búp bê và xe ở xa
Answer: B

	19. 
	Script: 
A: How much are the trucks?
B: They’re 10 coins.

A. Tranh 9 đồng xu
B. Tranh 8 đồng xu
C. Tranh 10 đồng xu
Answer: C

	20. 
	Script: 
A: How much are the trucks?
B: They’re 10 coins.
A: Here you are.
B: Thank you.

A. Tranh 4 chiếc xe giá 8 xu
B. tranh 1 người đang đưa 2 chiếc xe tải cho 1 người khác
C. tranh 1 người đưa puzzles cho 1 em bé
Answer: B

	Type 4: Choose the correct answer

	21. 
	Script: 
Linh: Hoa’s birthday is coming, Mom.
Mom: Great! Let’s buy her something.
Linh: Yes, Mom. Let’s buy her some toys.

It isn’t Mai’s birthday
A. Yes
B. No
Answer:  B

	22. 
	Script: 
Linh: Hello, Tom. Oh, Hi Max. Nice to meet you here.
Tom, Max: Nice to see you.
Tom: Let’s go around and buy some toys. 
Linh: Great! Let’s go.
The children are in the toy shop
A. Yes
B. No
Answer: A

	23. 
	Script:
Mai: What are those?
Linh: They’re puzzles. I think Hoa likes puzzles. 
Mai: Wow … They’re colourful.
The puzzles are colourful
A. Yes
B. No
Answer: A

	24. 
	Script:
Max: What are those?
Mai: They’re dollhouses.
Max: Dollhouses? Ah ha … fantastic! 
Mai: Sister Linh, I like this dollhouse.
Linh: Great! Let’s buy it

Linh buys the dollhouses.
A. Yes
B. No
Answer: A

	25. 
	Script: 
Shop assistant: A dollhouse … and a puzzle.
Linh: Yes. How much are they?
Shop assistant: Let me see … Uhm … a dollhouse is 5 coins. A puzzle is 3 coins. 5 and 3. They’re 8 coins.
The dollhouses are 8 coins
A. Yes
B. No
Answer:  B

	Type 5: Choose the correct answer

	26. 
	Tranh 3 chiếc xe scooters ở gần
___________ the scooters
A. These
B. Those are
C. These are
Answer: C

	27. 
	Tranh những puzzles ở phía xa
Those are ___________.
A.  Puzzle
B. Puzzles
C. Puzzls 
Answer: B

	28. 
	What _________ these?
They are dollhouses.
A. Is
B. Am
C. Are
Answer: C

	29. 
	Tranh những con robots phía xa
What are _________? 
A.  This
B. These
C. Those
Answer: C

	30. 
	Tranh 6 đồng xu

____________  are they?
They’re six coins.
A.  How much
B. How
C. How old
Answer: A

	31. 
	Tranh 1 người đưa đồ cho khách hàng
 _________  you are.
A. Here
B. There
C. Those
Answer: A

	32. 
	How much __________  the scooters?
They’re nine coins.
.
A. Are 
B. Is 
C. Do 
Answer: A

	33. 
	Tranh 2 ngôi nhà búp bê
 How much are the ______________  ?
They’re eight pence coins
A. Dollhouse
B. Dollhouses
C. A dollhouse 
Answer: B
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